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I 11.206.960

I.1 Bồi thường 11.206.960

* Bảng chiết tính bồi thường, hỗ trợ:                                                                    Đơn vị tính: VNĐ

Bồi thường và hỗ trợ về đất

       - Gạch ceramic ốp tam cấp (xây dựng năm 2024):

       + Diện tích: Dài [(0,27m x 4,0) + (0,18m x 4,0)] x ngang 5,35m = 9,63m2

       - Nền láng xi măng có bê tông lót đá 4x6 (xây dựng năm 2024):

       + Diện tích: Dài 1,05m x ngang 5,79m = 6,08m2

- Nhà (xây dựng năm 2024): Móng BTCT trên nền thiên nhiên, khung cột sắt mạ kẽm, mái tôn tráng kẽm, 01 vách sắt, 01 vách lưới
B40, nền láng xi măng có lót bê tông đá 4x6. Nhà có hệ thống cửa kéo sắt, có điện, có nước, có nhà vệ sinh. Chiều cao trung bình mái:
2,86m (2,62m ; 3,1m).

       + Diện tích: Ngang 4,73m x dài 5,3m = 25,07m2.   

       + Diện tích phá dở: Ngang 4,73m x dài 2,84m = 13,43m2.

       - Mái che 2 (xây dựng năm 2024): Khung sắt mạ kẽm, mái tôn tráng kẽm

       + Diện tích: (Ngang 0,64m x dài 5,6m) + (Ngang 5,6m x dài 0,7m) = 8,96m2.

      - Sân láng xi măng có lót bê tông đá 4x6 (xây dựng năm 2024)

       + Diện tích: (ngang 1,08m x dài 5,6m) + (ngang 0,84m x dài 6,0m) = 11,09m2

      - Một (01) đồng hồ nước có chiều dài nhánh đấu nối đến mạng lưới nước chung là 6,0m.

        - Địa chỉ nhà, đất thuộc phạm vi GPMB: ấp Phước 3B, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau

- Nguồn gốc đất: Đất của ông Trần Minh Vương quản lý sử dụng, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ cấp GCN

QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 526465 ký ngày 26/3/2020, diện tích 200,0m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa
đất số 1354, tờ bản đồ số 109.

- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng 11473,8m2 diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi 29,2m2, tỷ lệ mất đất nông nghiệp
là 0,25%.

* Nhà, công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng

       - Mái che 1 (xây dựng năm 2024): Khung sắt mạ kẽm, mái tôn tráng kẽm

       + Diện tích: Ngang 2,7m x dài 6,3m = 17,01m2.

      - Bà: Duy Thị Biết (chết) - Trần Minh Vương đang quản lý sử dụng

       *Số định danh cá nhân: 095076010444

       *Địa chỉ thường trú: Ấp Phước 3B, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau.

       *Nơi ở hiện nay: Ấp Phước 3B, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau.

       *Số điện thoại: 0916.956.162

        - Thửa đất số: 07  Tờ bản đồ số: 01

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT 

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng Dự án Nạo vét hệ thống thủy lợi cấp bách, thau chua rửa 
mặn phục vụ sản xuất kết hợp giao thông thủy vùng Bắc và Nam Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu 

(địa bàn xã Phước Long, tỉnh Cà Mau)

DỰ THẢO



01

Đất trồng cây lâu năm, thửa
đất tiếp giáp tuyến đường đi
Chùa Đìa Muồng (đường bê
tông rộng ≥3,0m) và đường
giao thông khác đoạn từ
ranh THCS Vĩnh Phú Đông
B đến hết ranh phạm vi thực 
hiện công trình Cầu Phước
3B (02 mặt tiền đường hoặc
kênh) 

m2 CLN 29,20  383.800 1,0 11.206.960

II 36.395.593

01 Mái che 1 (hỗ trợ 80%) m2 MA-01.01
*0,8

17,01 355.000 0,80 1,16 5.603.774

02
Gạch ceramic ốp tam cấp
(hỗ trợ 80%) m2 H-05

*0,8
9,63 386.000 0,80 1,16 3.449.543

03
Nền láng xi măng có lót BT
đá 4x6 (hỗ trợ 80%) m2 SL-01.05

*0,8
6,08 196.000 0,80 1,16 1.105.879

04

Nhà (chiều cao TB mái
2,86m, hệ số 0,75) (hỗ trợ
80%) (chênh lệch nền gạch
ceramic với nền láng xi
măng)  (vận dụng)

m2

[MT-09.11
-(SL-01.06
-SL01.05)]

*0,75
*0,8

13,43 2.104.000 0,60 1,16 19.666.677

05 Mái che 2 (hỗ trợ 80%) m2 MA-01.01
*0,8

8,96 355.000 0,80 1,16 2.951.782

06
Sân láng xi măng có lót BT
đá 4x6 (hỗ trợ 80%) m2 SL-01.05

*0,8
11,09 196.000 0,80 1,16 2.017.138

07
Đồng hồ nước, chiều dài
nhánh đấu nối đến mạng
lưới nước chung đến 25m

Bộ 
nhánh

NN-01.01 1,00 1.380.000 1,00 1,16 1.600.800

47.602.553

đồng/hộ

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất mà chấp hành tốt kế hoạch thu hồi đất, chủ
trương, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trước thời hạn thì được hỗ trợ
một khoản tiền bằng 0,01 lần số tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt nhưng
không thấp hơn 2.000.000 đồng/hộ gia đình, cá nhân và không vượt quá 20.000.000 đồng/hộ gia
đình, cá nhân:

2.000.000

Ghi chú: Do gia đình chưa làm thủ tục thừa kế theo quy định nên chưa tính hỗ trợ về đất. Sau khi đại diện gia đình bà Duy Thị
Biết cung cấp thủ tục thừa kế theo quy định của pháp luật, sẽ lập phương án bổ sung (nếu đủ điều kiện).

Nhà, công trình, vật kiến trúc

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ:

Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, sáu trăm lẻ hai ngàn, năm trăm năm mươi ba đồng


